
Chuyên đề 5.
HÌNH CHỮ NHẬT. TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
A. Kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông (h.5.1)
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2. Tính chất

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (h.5.2).
3. Dẫu hiệu nhận biết

- Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật;

- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật;

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật;
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- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác (h.5.3)
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5. Tính chất các điểm cách đều một đường thẳng cho trước (h.5.4)
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Tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cố định một khoảng cách bằng 
[image: image5.wmf]h

 không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng 
[image: image6.wmf]h

.
B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật 
[image: image7.wmf]ABCD

. Trên đường chéo 
[image: image8.wmf]BD

 lấy một điểm 
[image: image9.wmf]M

. Trên tia 
[image: image10.wmf]AM

 lấy điểm 
[image: image11.wmf]N

 sao cho 
[image: image12.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image13.wmf]AN

. Gọi 
[image: image14.wmf]E

 và 
[image: image15.wmf]F

 lần lượt là hình chiếu của 
[image: image16.wmf]N

 trên đường thẳng 
[image: image17.wmf]BC

 và 
[image: image18.wmf]CD

. Chứng minh rằng ba điểm 
[image: image19.wmf],,

MEF

 thẳng hàng.

Giải (h.5.5)
* Tìm cách giải

Xét 
[image: image20.wmf]CAN

D

, đường thẳng 
[image: image21.wmf]EF

 đi qua trung điểm của 
[image: image22.wmf]CN

, muốn cho 
[image: image23.wmf]EF

 đi qua trung điểm 
[image: image24.wmf]M

 của 
[image: image25.wmf]AN

 ta cần chứng minh 
[image: image26.wmf] // 

EFAC

.
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* Trình bày lời giải

Tứ giác 
[image: image27.wmf]ENFC

 có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.

Gọi 
[image: image28.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image29.wmf]AC

 và 
[image: image30.wmf]BD

và 
[image: image31.wmf]K

 là giao điểm của 
[image: image32.wmf]EF

 và 
[image: image33.wmf]CN

. Theo tính chất hình chữ nhật, ta có:


[image: image34.wmf];

OAOBOCOD

===



[image: image35.wmf].

KCKNKEFE

===


Xét 
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 là đường trung bình nên 
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. Do đó 
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Mặt khác, 
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 (cặp góc đồng vị) nên 
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. Suy ra 
[image: image44.wmf] // 
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Xét 
[image: image45.wmf]CAN
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 có đường thẳng 
[image: image46.wmf]EF

 đi qua trung điểm 
[image: image47.wmf]K

 của 
[image: image48.wmf]CN

 và 
[image: image49.wmf] // 

EFAC

 nên 
[image: image50.wmf]EF

 đi qua trung điểm của 
[image: image51.wmf]AN

, tức là đi qua 
[image: image52.wmf]M

. Vậy ba điểm 
[image: image53.wmf],,
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 thẳng hàng.
Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image54.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image55.wmf]A

. Từ một điểm trên đáy 
[image: image56.wmf]BC

, vẽ đường thẳng vuông góc với 
[image: image57.wmf]BC

 cắt các đường thẳng 
[image: image58.wmf],

ACAB

 lần lượt tại 
[image: image59.wmf]M

 và 
[image: image60.wmf]N

. Gọi 
[image: image61.wmf]H

 và 
[image: image62.wmf]K

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image63.wmf]BC

 và 
[image: image64.wmf]MN

. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image65.wmf]AKDH

 là hình chữ nhật.
Giải (h.5.6)
* Tìm cách giải

Dễ thấy tứ giác 
[image: image66.wmf]AKDH

 có hai góc vuông là 
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 nên chỉ cần chứng minh tứ giác này có một góc vuông nữa là thành hình chữ nhật.

* Trình bày lời giải


[image: image68.wmf]ABC
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 cân tại 
[image: image69.wmf],
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 là đường trung tuyến nên cũng là đường cao, đường phân giác.
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Do đó: 
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  và 
[image: image71.wmf]µ

¶

12

.

AA

=


Ta có: 
[image: image72.wmf] // 
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 (vì cùng vuông góc với 
[image: image73.wmf]BC
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(cặp góc đồng vị); 
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 (cặp góc so le trong).

Do đó 
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 (vì 
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Vậy 
[image: image78.wmf]AMN
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 cân tại 
[image: image79.wmf]A

 mà 
[image: image80.wmf]AK

 là đường trung tuyến nên 
[image: image81.wmf]AK

 cũng là đường cao, 
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. Tứ giác 
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 có 
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 nên nó là hình chữ nhật.

Ví dụ 3: Cho tam giác 
[image: image85.wmf]ABC

 vuông cân tại 
[image: image86.wmf]A

. Trên cạnh huyền 
[image: image87.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image88.wmf]D

. Vẽ 
[image: image89.wmf],
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. Biết 
[image: image90.wmf]ABa
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, tính giá trị lớn nhất của tích 
[image: image91.wmf].
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.
Giải(h.5.7)

* Tìm cách giải

Ta thấy 
[image: image92.wmf]DHDKAB
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 (không đổi). Dựa vào các hằng đẳng thức ta có thể tìm được mối quan hệ giữa tích 
[image: image93.wmf].

DHDK

 với tổng 
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. Mối quan hệ này được biểu diễn như sau:

Ta có: 
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* Trình bày lời giải.

Tứ giác 
[image: image97.wmf]AHDK

 có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.

Tam giác 
[image: image98.wmf]HBD

 có 
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 nên là tam giác vuông cân. Ta đặt: 
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Ta có: 
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Dấu 
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 xảy ra 
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 là trung điểm của 
[image: image106.wmf]BC

.

Vậy giá trị lớn nhất của tích 
[image: image107.wmf].
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 là 
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 khi 
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 là trung điểm của 
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Ví dụ 4: Cho hình thang 
[image: image111.wmf]ABCD
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. Trên cạnh 
[image: image113.wmf]AD

 có một điểm 
[image: image114.wmf]H

 mà 
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 và 
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. Chứng minh rằng trên cạnh 
[image: image117.wmf]AD

 còn một điểm 
[image: image118.wmf]K

 sao cho 
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Giải (h.5.8)

* Tìm cách giải

Giả sử đã chứng minh được 
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 thì 
[image: image121.wmf]BHC

D

 và 
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 là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền 
[image: image123.wmf]BC

 nên hai đường trung tuyến ứng với 
[image: image124.wmf]BC

 phải bằng nhau. Do đó cần chứng minh hai đường trung tuyến này bằng nhau.
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* Trình bày lời giải
Gọi 
[image: image125.wmf]M

 và 
[image: image126.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image127.wmf]AD

 và 
[image: image128.wmf]BC

. Khi đó 
[image: image129.wmf]MN

 là đường trung bình của hình thang 
[image: image130.wmf]ABCD
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Trên cạnh 
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 lấy điểm 
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 sao cho 
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 có 
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 vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến nên là tam giác cân 
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Xét 
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Do đó 
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Ví dụ 5: Cho đường thẳng 
[image: image147.wmf]xy

. Một điểm 
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 cố định nằm ngoài 
[image: image149.wmf]xy

 và một  điểm 
[image: image150.wmf]B

 di động trên 
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. Gọi 
[image: image152.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image153.wmf]AB

. Hỏi điểm 
[image: image154.wmf]O

 di động trên đường nào?

Giải (h.5.9)
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Vẽ 
[image: image155.wmf],

AHxyOKxy

^^

.
Ta có: 
[image: image156.wmf]AH

 là một đoạn thẳng cố định. Xét 
[image: image157.wmf]ABH
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 có 
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Vậy 
[image: image161.wmf]OK

 là đường trung bình suy ra:
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Điểm 
[image: image163.wmf]O

 cách đường thẳng 
[image: image164.wmf]xy

 cho trước một khoảng không đổi là 
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2

AH

 nên điểm 
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 di động trên đường thẳng 
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 là 
[image: image169.wmf]2
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 (đường thẳng 
[image: image170.wmf]a

 và điểm 
[image: image171.wmf]A

 cùng nẳm trên một nửa mặt phẳng bờ 
[image: image172.wmf]xy
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C. Bài tập vận dụng
* Tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật

5.1. Cho tam giác 
[image: image173.wmf]ABC

 vuông cân tại 
[image: image174.wmf]A

, đường cao 
[image: image175.wmf]AD

. Gọi 
[image: image176.wmf]M

 là một điểm bất kì trên cạnh 
[image: image177.wmf]BC

. Vẽ 
[image: image178.wmf],
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. Tính số đo các góc của tam giác 
[image: image179.wmf]DEF

.

5.2. Cho hình bình hành 
[image: image180.wmf]ABCD

. Biết 
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 và 
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. Chứng minh rằng hình bình hành 
[image: image183.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật.

5.3. Cho hình chữ nhật 
[image: image184.wmf],8,6
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. Điểm 
[image: image185.wmf]M

 nằm trong hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng: 
[image: image186.wmf]2222
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5.4. Cho tam giác 
[image: image187.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image188.wmf]A

. Gọi 
[image: image189.wmf]O

 là một giao điểm bất kì trong tam giác. Vẽ 
[image: image190.wmf],
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 và 
[image: image191.wmf]OFCA
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng: 
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5.5. Cho hình chữ nhật 
[image: image193.wmf]ABCD

, đường chéo 
[image: image194.wmf]ACd
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. Trên các cạnh 
[image: image195.wmf],,
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 và 
[image: image196.wmf]DA

 lần lượt lấy các điểm 
[image: image197.wmf],,,
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. Tính giá trị nhỏ nhất của tổng: 
[image: image198.wmf]2222
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5.6. Cho tam giác đều 
[image: image199.wmf]ABC

 cạnh 
[image: image200.wmf]a

. Trên các cạnh 
[image: image201.wmf],
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 lần lượt lấy các điểm 
[image: image202.wmf]D

 và 
[image: image203.wmf]E

 sao cho 
[image: image204.wmf]ADCE

=

. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài 
[image: image205.wmf]DE

.

 * Tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông

5.7. Cho tam giác 
[image: image206.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image207.wmf]A

. Trên cạnh huyền 
[image: image208.wmf]BC

 lấy một điểm 
[image: image209.wmf]M

. Vẽ 
[image: image210.wmf],
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 và 
[image: image211.wmf]AHBC
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. Tính số đo của góc 
[image: image212.wmf]DHE

.
5.8. Cho tam giác 
[image: image213.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image214.wmf]A

, đường cao 
[image: image215.wmf]AH

, đường trung tuyến 
[image: image216.wmf]AD

. Vẽ 
[image: image217.wmf],
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. Gọi 
[image: image218.wmf]M

 và 
[image: image219.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image220.wmf]HB

 và 
[image: image221.wmf]HC

.

a) Chứng minh rằng 
[image: image222.wmf] //  // ;
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b) Tam giác 
[image: image223.wmf]ABC

 phải có thêm điều kiện gì thì ba đường thẳng 
[image: image224.wmf],.
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 là ba đường thẳng song song cách đều.

5.9. Cho tam giác 
[image: image225.wmf]ABC

 vuông tại 
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, đường cao 
[image: image227.wmf]AH

. Trên cạnh 
[image: image228.wmf]AC

 lấy điểm 
[image: image229.wmf]D

 sao cho 
[image: image230.wmf]ADAB
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. Gọi 
[image: image231.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image232.wmf]BD

. Chứng minh rằng tia 
[image: image233.wmf]HM

 là tia phân giác của góc 
[image: image234.wmf]AHC

.

5.10. Cho hình chữ nhật 
[image: image235.wmf],15,8
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. Trên các cạnh 
[image: image236.wmf],,,

ABBCCDDA

 lần lượt lấy các điểm 
[image: image237.wmf],,,
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. Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tứ giác 
[image: image238.wmf]EFGH

.

* Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

5.11. Cho góc 
[image: image239.wmf]xOy

 có số đo bằng 
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. Điểm 
[image: image241.wmf]A

 cố định trên tia 
[image: image242.wmf]Ox

 sao cho 
[image: image243.wmf]2
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. Lấy điểm 
[image: image244.wmf]B

 bất kì trên tia 
[image: image245.wmf]Oy

. Trên tia đối của tia 
[image: image246.wmf]BA

 lấy điểm 
[image: image247.wmf]C

 sao cho 
[image: image248.wmf]2
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. Hỏi khi điểm 
[image: image249.wmf]B

 di động trên tia 
[image: image250.wmf]Oy

 thì điểm 
[image: image251.wmf]C

 di động trên đường nào?

5.12. Cho góc 
[image: image252.wmf]xOy

 có số đo bằng 
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. Điểm 
[image: image254.wmf]A

 cố định trên tia 
[image: image255.wmf]Ox

 sao cho 
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. Lấy điểm 
[image: image257.wmf]B

 bất kì trên tia 
[image: image258.wmf]Oy

. Gọi 
[image: image259.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image260.wmf]OAB

. Hỏi khi điểm 
[image: image261.wmf]B

 di động trên tia 
[image: image262.wmf]Oy

 thì điểm 
[image: image263.wmf]G

 di động trên đường nào?
5.13. Cho tam giác 
[image: image264.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image265.wmf]A

. Trên các cạnh 
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5.14. (h.5.23)

[image: image563.png]Hinh 5.22



Chia hình chữ nhật có kích thước 
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 thành 9 hình chữ nhật nhỏ có kích thước 
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. Có 10 điểm nằm trong 9 phần nên tồn tại hai điểm chẳng hạn 
[image: image535.wmf]A

 và 
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 thuộc cùng một phần.

Dễ thấy 
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 độ dài đường chéo của mỗi hình chữ nhật nhỏ, tức là 
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5.15. (h.5.24)

[image: image564.png]Hinh 5§5.23



Chia hình chữ nhật có kích thước 
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 thành 7 phần như hình 5.24. Có 8 điểm nằm trong 7 phần nên tồn tại hai điểm chẳng hạn 
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 và 
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 thuộc cùng một phần. 

Dễ thấy 
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